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	1
	LU  WEI BO
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	5/9/2012
	5/7/2013

	2
	OU  YUN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	3
	HUANG  WEN QIANG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	4
	LI  ZHONG HAI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	5
	LUO  YUN KANG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	6
	LI  BAO WANG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	7
	LUO  DE YUAN 
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	8
	XING  HUI LIN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	9
	ZENG  FAN YUN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	10
	YUAN  XIAO QIANG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	11
	SONG  QIANG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	12
	LIU  GUI SHENG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	13
	LI  HUI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	14
	HE  LAN QIONG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	15
	OU  HAI XIA
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	16
	HUANG  LI LI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	17
	WEI  XIAO QING
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	18
	QIN  FAN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	19
	LI  LI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	20
	YAO  SI TING
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	21
	LI  YAN CHUN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	22
	WEI  YAN ZHONG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	23
	LING  QIAN WEI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	24
	LI  HUI JIE
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	25
	ZHANG  XIAO YAN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	26
	LI  CHAN MEI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	27
	FAN  YAO
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	28
	LAN  HE
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	29
	YI  XUE NI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	30
	HUANG  QI SHU
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	31
	LIAO  PING
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	32
	LI  XIANG LIAN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	33
	LU  FANG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	34
	XU  YUN TAO
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	35
	HUANG  WEN JUN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	36
	JIANG HUA LI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	37
	HUANG DONG JUAN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	38
	FENG HUI HUI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	39
	ZHONG LI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	40
	WEI JIA
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	41
	HUANG ZHANG QIAO
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	42
	JIANG LI SHAN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	43
	YANG ZHENG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	44
	XIE YAN MEI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	45
	WEN JUAN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	46
	YE YUE
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	47
	QIN YING YING
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	48
	GAO WEN YUAN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	49
	LI HONG CHUN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	50
	DU YI YONG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	51
	XU PAN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	52
	ZHANG JING
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	53
	YAN XIAN CONG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	54
	QIN YONG JUN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	5/9/2012
	5/1/2013

	55
	CHEN FEI FEI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	56
	LU  YAO
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Nhật Bản
	Học tập
	nt
	nt

	57
	LU BAO
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	58
	HUANG DAN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	59
	XU XIAN YE
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	60
	HU LIU
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	61
	WEN NING XIN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	62
	LEI JIE
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	63
	SHI LI QIANG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	64
	JIANG TING TING
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	65
	HOU DAO TIAN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	66
	ZHOU JIA WEI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	67
	MA AI QIONG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	5/9/2012
	15/12/2013

	68
	PAN MEI LIAN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	69
	PAN JIA YU
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	70
	BU LI TING
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	71
	MA HUA CHANG 
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	72
	ZHANG LIN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	73
	ZHANG GUI ZHAO 
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	74
	NONG LI QING
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	75
	WU KAI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	76
	LI AI HONG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	77
	LIN ZHEN FENG
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	78
	Jiang Yun Dong 
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	79
	Lu Ye Jun
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	80
	Li Quan 
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	81
	Zhao Guo Zhi
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	82
	Zhao Guo Xiong 
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	83
	Pan Ji Heng 
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	84
	Liang Jie Ling
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	85
	Li Jia Yuan 
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	86
	XU LING
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	87
	CHENG CHAO JIH
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	88
	MO LI QUN
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	89
	WU YUN YU
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	90
	LIAO WEI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt

	91
	SU SHI YI
	Trường ĐHNN-ĐHQGHN
	Sinh viên
	Trung Quốc
	Học tập
	nt
	nt


